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STT Mã HV Họ Tên Phái Khóa Email Nhóm Topic Diem TL Diem CK Diem TK

1 13320789 Nguyễn Văn Hiếu Nam 2013 nguyenvanhieu@hsx.vn 1 2 9 7,5 8,10

2 13320794 Nguyễn Thanh Khương Nam 2013 nguyenthanhkhuong789@gmail.com 1 2 9 9 9,00

3 13320788 Mai Thế Duyệt Nam 2013 the@duyet.com 2 5 8 7,5 7,70

4 13320803 Nguyễn Phú Phương Thảo Nữ 2013 phuphuongthao@gmail.com 2 5 8 7 7,40

5 13323024 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 2013 dtran47@csc.com 3 6 8 8 8,00

6 13320804 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 2013 thaonguyen199027@gmail.com 3 6 8 9,5 8,90

7 13320785 Nguyễn Thái Bình Nam 2013 thaibinh_bao@yahoo.com 4 9 7 7,5 7,30

8 13320801 Nguyễn Hoàng Quang Sang Nam 2013 nhqsang@gmail.com 4 9 7 7,5 7,30

9 13320790 Lê Bảo Hoàng Nam 2013 hoanglb@dlu.edu.vn 5 8 8 9 8,60

10 13320808 Lưu Khánh Vân Nữ 2013 luukhanhvan@gmail.com 5 8 8 8,5 8,30

11 13320796 Hoàng Anh Nam Nam 2013 noronno.hoang@gmail.com 6 11 8 8 8,00

12 12326037 Hồ Bá Thắng Nam 2012 512326037@stu.hcmut.edu.vn 6 11 8 7,5 7,70

13 13320783 Lê Đình Nhật Anh Nam 2013 nhatanh555@gmail.com 7 10 8 8,5 8,30

14 13320800 Phạm Quỳnh Thanh Phương Nữ 2013 phuongadd@gmail.com 7 10 8 8 8,00

15 13320787 Võ Đình Chinh Nam 2013 chinhvodinh@gmail.com 8 1 7 7,5 7,30

16 13320797 Nguyễn Đình Nga Nam 2013 nguyendinhnga@gmail.com 8 1 7 8 7,60

17 13320786 Trần Trung Chính Nam 2013 ttchinh.btdkt@tphcm.gov.vn 9 3 8 8 8,00

18 13320799 Trương Thiên Phúc Nam 2013 jonathantruong89@gmail.com 9 3 8 7,5 7,70

19 12321073 Phạm Thanh Sơn Nam 2012 512321073@stu.hcmut.edu.vn 10 7 8 7,5 7,70

20 13320805 Bùi Đức Trí Nam 2013 buiductri1410@gmail.com 10 7 8 5 6,20

21 13320807 Lê Ngọc Tuấn Nam 2013 lntuanbk@gmail.com 11 12 6 3,60

22 13320802 Mai Ngọc Sơn Nam 2013 son.maingoc.erp@gmail.com 0,00

23 12321074 Trần Việt Tâm Nam 2012 512321074@stu.hcmut.edu.vn 0,00


